Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ, LUẬT ĐẦU TƯ, 
LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐÃ BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số 623/BC-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ)

	TT


	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VĂN BẢN QĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN LOẠI VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT
	GHI CHÚ

	1. 
	LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
	1/7/2013
	01
	BKHĐT
	1. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã
	27/01/2014
	Chậm gần 7 tháng

	2. 
	LUẬT ĐẦU TƯ
	1/7/2015
	08
	BKHĐT
	2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
	28/12/2015
	Chậm gần 6 tháng

	1. 
	
	
	
	BKHĐT
	3. Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	25/9/2015
	Chậm gần 3 tháng

	2. 
	
	
	
	BKHĐT
	4. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
	10/4/2015
	 (Quy định chi tiết Luật đầu tư công và Luật đầu tư)

	3. 
	
	
	
	BKHĐT
	5. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
	20/11/2015
	Chậm gần 5 tháng

	4. 
	
	
	
	NHNN
	6. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư (đầu tư gián tiếp ra nước ngoài)
	
	

	5. 
	
	
	
	BKHCN
	7. Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
	01/8/2015
	Chậm 1 tháng

	6. 
	
	
	
	BKHĐT
	8. Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
	08/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	7. 
	
	
	
	BKHĐT
	9. Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
	28/12/2015
	Chậm gần 6 tháng

	3. 
	LUẬT DOANH NGHIỆP
	1/7/2015
	04
	BKHĐT
	10. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
	08/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	1. 
	
	
	
	BKHĐT
	11. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
	01/11/2015
	Chậm 4 tháng

	2. 
	
	
	
	BKHĐT
	12. Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
	05/11/2015
	Chậm hơn 4 tháng

	3. 
	
	
	
	BKHĐT
	13. Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
	01/12/2015
	Chậm 5 tháng

	4. 
	LUẬT NHÀ Ở
	1/7/2015
	05
	BXD
	14. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở
	10/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	1. 
	
	
	
	BXD
	15. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	10/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	2. 
	
	
	
	16. BXD
	17. Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
	10/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	3. 
	
	
	
	BXD
	18. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	28/12/2015
	Chậm gần 6 tháng

	1. 
	
	
	
	BXD
	19. Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ
	25/8/2015
	Chậm gần 2 tháng

	5. 
	LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	1/7/2015
	08
	BLĐTBXH
	20. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	

	6. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	21. Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo dạy cho người khuyết tật
	01/01/2016
	Chậm 6 tháng



	1. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	22. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
	01/01/2016
	Chậm 6 tháng

 

	2. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	23. Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
	01/01/2016
	Chậm 6 tháng

 

	3. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	24. Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
	01/9/2015
	Chậm 2 tháng

	1. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	25. Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
	05/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	2. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	26. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức đào tạo sơ cấp
	05/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	3. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	27. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về đào tạo thường xuyên
	05/12/2015
	Chậm hơn 5 tháng

	Tổng hợp chung:
	Đã ban hành: 26 văn bản (16 nghị định, 04 quyết định, 06 thông tư).


2

